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Tên giáo viên: Lớp B1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/12 đến 08/12
	Tuần 2
Từ 11/12 đến 15/12
	Tuần 3
Từ 18/12 đến 22/12
	Tuần 4
Từ 25/12 đến 29/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ, quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và một số biện pháp phòng chống dịch bệnh: Sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, đau mắt đỏ. Nhắc trẻ chào cô, bố mẹ vào lớp. 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, sau cho trẻ về đội hình 4 hàng dọc chuyển hàng ngang.
+ Trọng động: Cho trẻ tập BTPTC: 
Tuần I + III 
- Hô hấp: Gà gáy 
+ Tay: Đưa ra phía trước gập trước ngực 
+ Bụng: Cúi người về phía trước. 
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên, ngồi xuống liên tục
+ Bật: Bật tách chụm. 
Tuần II + IV: 
- Hô hấp: Thổi nơ. 
+ Tay: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 
+ Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên. 
+ Chân: Đứng đưa một chân ra phía trước 
+ Bật: Bật chân sáo. 
- Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay vòng quanh lớp. 
* Tập dân vũ bài : Chicken dance. Rửa tay. (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện
	Tuần 1: Trò chuyện về tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số con vật bé yêu. 

Tuần 2: Trò chuyện tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số con vật sống trong rừng 

Tuần 3: + Tìm hiểu về công việc của chú bộ đội. 
+ Bé kể tên các hoạt động nổi bật trong ngày thành lập QĐND Việt Nam 

Tuần 4: Tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số con vật sống dưới nước. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét và tô màu con cá 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ côn trùng 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ tranh tặng chú bộ đội (MT100) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán vẩy cá (Mẫu) (MT93) 

	MT32, MT27, MT100, MT93, MT35, MT64

	
	T3
	Làm quen với toán
Củng cố đếm đến 5. Nhận biết chữ số 5 

	Làm quen với toán
Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả (MT32) 

	Làm quen với toán
Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5 

	Làm quen với toán
Ý nghĩa của các con số (MT35) 

	

	
	T4
	Vận động
+ VĐCB: Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm. 
+ TCVĐ: Chim bay cò bay 

	Văn học
Truyện: Rùa con tìm nhà 

	Vận động
+ VĐCB: Bật qua vật cản cao 10 – 15cm. 
+ TC: Nhảy lò cò 

	Văn học
Truyện: Cáo thỏ gà trống (MT64) 

	

	
	T5
	Khám phá
Tìm hiểu về một số con vật nuôi trong gia đình 

	Khám phá
Một số con vật sống trong rừng (MT27) 

	Khám phá
Chú bộ đội 

	Khám phá
Một số con vật sống dưới nước 

	

	
	T6
	Âm nhạc
+ Dạy hát: Gà gáy le te 
+ Nghe hát: Đàn gà trong sân 

	Âm nhạc
+ VĐMH: Đố bạn 
+ Nghe hát: Chú voi con ở bản Đôn 

	Âm nhạc
+ Dạy hát: Chú bộ đội 
+ Nghe hát: Ba em là bộ đội hải quân 

	Âm nhạc
+ Dạy hát: Cá vàng bơi 
+ TCAN: Cá- tôm - cua 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1: HĐCMĐ: 
+ Quan sát thời tiết 
+ Tham gia hoạt động phòng Kidsmart 
+ Giao lưu nhóm bạn trai, bạn gái. 
+ Trò chơi: Bật liên tục qua 5 vòng, cướp cờ 
+ Quan sát cây hoa hồng 
+ LĐTT: Chăm sóc cây, nhặt lá, lau lá cây góc thiên nhiên, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi các góc . 
* Trò chơi vận động 
+ Thả dỉa ba ba 
+ Lộn cầu vồng 
+ Sút bóng vào gôn 
* Chơi tự chọn 
	* Tuần 2: HĐCMĐ: 
+ Quan sát cây hoa mào gà 
+ Tham gia hoạt động phòng Kidsmart 
+ Giao lưu TCVĐ với lớp B2, lớp B3:Chuyền trứng , kéo co 
+ Quan sát cây rau mồng tơi 
+ LĐTT: Chăm sóc cây, nhặt lá, lau lá cây sân trường 
* Trò chơi vận động 
+ Mèo và chim sẻ 
+ Tìm bạn thân 
+ Chim bay cò bay 
* Chơi tự chọn 
	* Tuần 3: HĐCMĐ: 
+Quan sát: Cây nha đam 
+ Tham gia hoạt động phòng Kidsmart 
+ Giao lưu trò chơi bạn gái , bạn trai: Thi xem ai nhanh , Mèo đuổi chuột . 
+ Thí nghiệm: Nước đổi màu 
+ Vệ sinh sắp xếp đồ chơi trong các góc . 
* Trò chơi vận động 
+ Bật liên tục qua các ô 
+ Đập và bắt bóng tại chỗ 
+ Nhảy lò cò 
* Chơi tự chọn 
	* Tuần 4: HĐCMĐ: 
+ Giao lưu TCVĐ với lớp B2, lớp B3: Kéo co, bật liên tục qua các ô. 
+ Quan sát cây hoa giấy (MT23) 
+ Tham gia hoạt động phòng Kidsmart 
+ Thí nghiệm: Thổi bong bóng với dầu rửa bát 
+ LĐTT: Chăm sóc cây, nhặt lá, lau lá cây góc thiên nhiên, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi các góc . 
* Trò chơi vận động 
+ Rồng rắn lên mây 
+ Đập và bắt bóng tại chỗ 
+ Bật liên tục qua các ô 
* Chơi tự chọn 
	


	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
+ Vẽ những con vật bé yêu ( T1) 
+ Làm bộ sưu tập về một con vật sống trong rừng ( T2) 
+ Làm thiếp tặng chú bộ đội ( T3) 
+ Xây ao cá ( T4 ) 

* Góc xây dựng: 
+ Xây trang trại chăn nuôi gia đình; Xây vườn thú; Xây ao cá; Xây doang trại quân đội nhân dân; Xây công viên thủ lệ. 

* Góc phân vai: 
+ Bác sĩ: Khám chữa bệnh cho các con vật, khám sức khỏe tuyển quân, hướng dẫn chăm sóc và bảo vệ các con vật. 
+ Bán hàng: Bán thức ăn cho con vật; đồ lưu niệm, quà tặng, bưu thiếp... 
+ Nấu ăn: Nấu các món ăn Làm nem cuốn, pha nước cam, pha nước chanh..... làm các loại bánh. 

* Góc học tập: 
+ Thực hành gộp hai nhóm trong phạm vi 4, 5. Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5, ý nghĩa của các con số trong cuộc sống. 
+ Chơi chia quả thành hai giỏ, chia kẹo thành hai đĩa (MT33) 

+ Phân loại một số con vật theo đặc điểm, thức ăn, môi trường sống. 
+ Làm bài tập: Vòng đời phát triển của bướm . 

* Góc văn học: 
+ Đọc thơ: " Đàn gà con", "Quà của bố". Đọc đồng dao: : Con gà cục tác lá chanh". Tập kể lại chuyện: " Rùa con tìm nhà", " Cáo thỏ và gà trống", " Ba chú lợn con" 
+ Tập kể lại truyện: Rùa con tìm nhà, cáo thỏ gà trống. 
+ Đọc diễn cảm bài thơ: Đàn gà con, quà của bố. 
+ Đọc đồng giao vè về các con vật: Ve vẻ vè ve, con gà cục tác lá chanh... 
+ Giải câu đố vè các con vật. 
+ Dạy trẻ biết cách cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh, “đọc” sách theo tranh minh họa (MT65) 

+ Làm bộ sưu tập các con vật nuôi, một số động vật sống trong rừng. 

* Góc nghệ thuật: 
+ Vẽ những con vật bé yêu thích, tô màu những con vật, vẽ quà tặng chú bộ đội, làm bưu thiếp tặng chú bộ đội, cắt gấp dán con gà... 
+ Hát, VĐMH bài: Gà gáy le te; Đố bạn; Cá vàng bơi; Chú bộ đội;, Cá vàng bơi. 

* Góc kĩ năng: 
+ Ôn kĩ năng chải tóc, xử dụng kéo. 

* Góc thiên nhiên: 
+ Tổ chức cho trẻ chăm sóc góc thiên nhiên của lớp mình, nhổ cỏ, tưới cây, nhặt lá vàng 

* Góc vận động: 
+ Tung bóng lên cao và bắt bóng, đập và bắt bóng tại chỗ, bật qua vật cản 10-15 cm, ném xa bằng 1 tay 
+ TCDG: Cắp cua bỏ giỏ 
+ Trẻ tập tết sợi đôi, tập cài cởi cúc, buộc dây giày (MT7) 

	MT33, MT65, MT7

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	+ Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Lau miệng, uống nước, xúc miệng nước muối sau ăn. 
+ Kể tên các nhóm chất dinh dưỡng và nói tên các món ăn hàng ngày. 
+ Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: giờ ngủ không làm ồn 
+ Biết xếp hàng lần lượt rửa tay trước khi ăn (MT80) 

	MT80

	Hoạt động chiều
	* Tuần I: 
- Hướng dẫn trò chơi: Nhảy lò cò. 
- TCHT Bài 14: Nhận biết số lượng trong phạm vi 5 
- Thơ: Đàn gà con (MT52) 
- Hướng dẫn cách trải tóc. 
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
- Chơi tự chọn 
	* Tuần II: 
- Hướng dẫn trò chơi: Nhảy vào, nhảy ra. 
- TCHT Bài 15:Nhận biết chữ số 
- Tung bóng lên cao và bắt.
TC: Nhảy vào nhảy ra. 
- Hướng dẫn trẻ cách xử dụng kéo
- Biểu diễn văn nghệ và nêu gương bé ngoan . 
- Chơi tự chọn. 
	* Tuần III: 
- Trang trí cây thông noel
- Hướng dẫn trò chơi: Làm theo tín hiệu. 
- TCHT Bài 18:Nhận biết số lượng trong phạm vi 5 
- Thơ: Quà của bố 
- Rèn trẻ cách trải tóc. 
- Biểu diễn văn nghệ và nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự chọn. 
	* Tuần IV: 
- Hướng dẫn trò chơi: Bật qua suối. 
- Hướng dẫn trẻ làm TCHT bài 4: Giống nhau 
- Đập và bắt bóng tại chỗ.
TC: Bật qua suối 
- Rèn trẻ cách xử dụng kéo. 
- Biểu diễn văn nghệ và nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự chọn. 
	
MT52

	Chủ đề - Sự kiện 
	Những con vật bé yêu 
	Động vật sống trong rừng 
	Cháu yêu chú bộ đội 
	Động vật sống dưới nước 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	
	
	

	Giáo viên
	Khối trưởng
	Ban giám hiệu
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